
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
   KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

- Giáo trình học : American Headway 1, Liz and John Soars (2009) - Unit 1 to Unit 6

STT MSSV HỌ & TÊN LỚP NHÓM
1 1354042264 Nguyễn Tuấn Đạt KT13DB01 DB01
2 1354032222 Trịnh Minh Hiếu KT13DB01 DB01
3 1353010065 Đòan Thị Hương KT13DB01 DB01
4 1354040087 Nguyễn Thị Thùy Linh KT13DB01 DB01
5 1354040098 Nguyễn Thị Thanh Mai KT13DB01 DB01
6 1354040187 Nguyễn Thị Hoài Thi KT13DB01 DB01
7 1354042394 Hồ Thị Thúy Vy KT13DB01 DB01
8 1355010007 Hồ Thị Ngọc Ân LA13DB01 DB01
9 1354060014 Phạm Long Hoài Thế Bảo LA13DB01 DB01
10 1355010010 Nguyễn Công Danh LA13DB01 DB01
11 1356020026 Phạm Thị Hồng LA13DB01 DB01
12 1354010112 Nguyễn Thị Khánh Huyền LA13DB01 DB01
13 1354060092 Nguyễn Thị Bích Liễu LA13DB01 DB01
14 1355010033 Phạm Hồng Loan LA13DB01 DB01
15 1354060100 Trịnh Văn Long LA13DB01 DB01
16 1354060146 Trần Thị Quỳnh LA13DB01 DB01
17 1354062280 Trần Thị Toàn LA13DB01 DB01
18 1354060191 Nguyễn Đăng Trung LA13DB01 DB01
19 1354060194 Trần Đình Trường LA13DB01 DB01
20 1355010077 Đỗ Anh Tú LA13DB01 DB01
21 1354060206 Trần Thị Vĩnh LA13DB01 DB01
22 1354060209 Nguyễn Thị Xuân LA13DB01 DB01

1 1354010006 Huỳnh Ngọc Trang Anh QT13DB01 DB02
2 1354010170 Võ Huỳnh Ly Ly QT13DB01 DB02
3 1354030082 Nguyễn Bảo Ngọc QT13DB01 DB02
4 1354010207 Trần Thị Nguyệt QT13DB01 DB02
5 1354010213 Nguyễn Bình Nhi QT13DB01 DB02
6 1354040186 Nguyễn Thị Phượng Thắm QT13DB01 DB02
7 1354012495 Bùi Phạm Như Thảo QT13DB01 DB02
8 1354010352 Nguyễn Thị Thùy Trâm QT13DB01 DB02
9 1354010368 Trần Ngọc Trí QT13DB01 DB02
10 1354010020 Trương Quốc Bảo QT13DB02 DB02
11 1354010093 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp QT13DB02 DB02
12 1354050042 Mai Khoa QT13DB02 DB02
13 1354010182 Trương Ngọc My QT13DB02 DB02
14 1354010200 Nguyễn Thị Hồng Ngọc QT13DB02 DB02
15 1354010216 Võ Thị Nhung Nhi QT13DB02 DB02
16 1354012484 Đặng Kim Đăng Phú QT13DB02 DB02
17 1354020092 Trần Thanh Sơn QT13DB02 DB02
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STT MSSV HỌ & TÊN LỚP NHÓM
18 1354020095 Huỳnh San Thanh QT13DB02 DB02
19 1354010306 Trần Thị Anh Thảo QT13DB02 DB02
20 1354010324 Trương Minh Thuấn QT13DB02 DB02
21 1354010119 Lê Song Hương QT13DB02 DB02
22 1354010346 Lê Song Trà QT13DB02 DB02
23 1354010353 Nguyễn Trần Quỳnh Trâm QT13DB02 DB02
24 1354010390 Trần Lê Khánh Uyên QT13DB02 DB02
25 1354050007 Hàng Thị Huỳnh Châu QT13DB02 DB02

1 1354030022 Phan Minh Dũng TN13DB01 DB03
2 1354032193 Phạm Công Duy TN13DB01 DB03
3 1354040040 Nguyễn Thị Hà TN13DB01 DB03
4 1354032214 Nguyễn Tấn Hải TN13DB01 DB03
5 1354032242 Phạm Thị Xuân Hương TN13DB01 DB03
6 1354022174 Bùi Thị Thu Khuyên TN13DB01 DB03
7 1354050065 Bùi Quang Phúc TN13DB01 DB03
8 1354030099 Lâm Tiểu Phụng TN13DB01 DB03
9 1354030118 Phan Thị Mai Thi TN13DB01 DB03
10 1354032349 Nguyễn Thị Minh Thư TN13DB01 DB03
11 1354032390 Hoàng Thanh Tùng TN13DB01 DB03
12 1351020019 Nguyễn Văn Điều XD13DB01 DB03
13 1351020052 Lê Minh Khoa XD13DB01 DB03
14 1351020054 Phạm Anh Khoa XD13DB01 DB03
15 1351022209 Đặng Tùng Lâm XD13DB01 DB03
16 1351020076 Nguyễn Tấn Trọng Nhân XD13DB01 DB03
17 1351020082 Nguyễn Minh Nhựt XD13DB01 DB03
18 1351020090 Lương Hoàng Phúc XD13DB01 DB03
19 1351020152 Đinh Quốc Tuyên XD13DB01 DB03


